
 

 
 

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Yang Ming Shipping (Việt Nam) 

Địa chỉ giao dịch: Tầng 19, Tòa nhà Ree Tower, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số điện thoại liên lạc: 028-38254589  Số Fax: 028-38254269 

Địa chỉ trang thông tin điện tử doanh nghiêp: http://web.yml.com.vn:8088/home.aspx 

 

OCEAN FREIGHT TARIFF OF USA  

 

1. The rate should subject to all the local charge both ends 

2. The rate should subject to the space/equipment available and customs/operation acceptance 

*Please contact for more detail: ymvn.ct@vn.yangming.com  

POL-POD 

OF (USD/VND) till end of Jul/2024 OF (USD/VND) from 1/Aug/2024 

Giá áp dụng đến hết tháng 7/2024 
Giá áp dụng từ 1/8/2024 đến khi có thông báo 

mới 

20DC 40'DC 40'HQ 40'RQ 20DC 40'DC 40'HQ 40'RQ 

HCM/TCT –USWC (USD) 8,500 10,000 10,200 10,200 10,200 12,000 12,200 12,200 

HCM/CÁI MÉP - BỜ TÂY HOA KỲ 
(VND) 

209,440,0
00 

246,400,0
00 

251,328,0
00 

251,328,0
00 

251,328,0
00 

295,680,0
00 

300,608,0
00 

300,608,0
00 

HCM/TCT – USEC (USD) 9,000 11,000 11,200 11,200 12,320 14,000 14,200 14,200 

HCM/CÁI MÉP - BỜ ĐÔNG HOA KỲ 
(VND) 

221,760,0
00 

271,040,0
00 

275,968,0
00 

275,968,0
00 

303,564,8
00 

344,960,0
00 

349,888,0
00 

349,888,0
00 

HPH – USWC (USD) 8,700 10,200 10,400 10,400 10,400 12,200 12,200 12,200 

HẢI PHÒNG - BỜ TÂY HÒA KỲ 
(VND) 

214,368,0
00 

251,328,0
00 

256,256,0
00 

256,256,0
00 

256,256,0
00 

300,608,0
00 

300,608,0
00 

300,608,0
00 

HPH – USEC (USD) 9,200 11,200 11,400 11,400 12,520 14,200 14,400 14,400 

HẢI PHÒNG - BỜ ĐÔNG HOA KỲ 
(VND) 

226,688,0
00 

275,968,0
00 

280,896,0
00 

280,896,0
00 

308,492,8
00 

349,888,0
00 

354,816,0
00 

354,816,0
00 

DAD – USWC (USD) 8,700 10,200 10,400 10,400 8,700 10,200 10,400 10,400 

ĐÀ NẴNG - BỜ TÂY HOA KỲ (VND) 
214,368,0

00 
251,328,0

00 
256,256,0

00 
256,256,0

00 
214,368,0

00 
251,328,0

00 
256,256,0

00 
256,256,0

00 

DAD – USEC (USD) 9,200 11,200 11,400 11,400 12,520 14,200 14,400 14,400 



 

 
 

ĐÀ NẴNG - BỜ ĐÔNG HOA KỲ 
(VND) 

226,688,0
00 

275,968,0
00 

280,896,0
00 

280,896,0
00 

308,492,8
00 

349,888,0
00 

354,816,0
00 

354,816,0
00 

 

Bờ Tây Hoa Kỳ: Los Angeles, Long Beach, Oakland, Tacoma, Seattle 

Bờ Đông Hoa Kỳ: New York, Norfolk, Wilmington, Charleston, Savanah, Jacksonville 

* Giá niêm yết bằng VND được quy đổi theo tỷ giá 1 USD = 24,640 VND, trong trường hợp có thay đổi tỷ giá thì giá sẽ dc thay đổi cùng thời điểm 

 


